
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI  

TRƯỜNG THPT PHÙNG KHẮC KHOAN  

   

 DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 10A10 

 NĂM HỌC 2023-2024 
 

GVCN: Hoàng Thị Ngọc Ánh 

Số điện thoại: 0971193092 

  

Mã lớp: XH03 

STT Họ và tên Ngày sinh 
 

Mã học sinh Ghi chú 

1 Nguyễn Hải Anh 13/02/2008 0140887117   

2 Trần Quang  Anh 01/01/2008 0166791114   

3 Nguyễn Đoàn Vy Anh 25/10/2008 0118133710   

4 Bùi Trần Minh Cường 10/09/2008 0142095659   

5 Thiều Quang Dũng 27/01/2008 0143888651   

6 Nhữ Quốc Đại 28/03/2008 0117778188   

7 Nguyễn Tài Mạnh Đức 04/08/2008 0142499842   

8 Phạm Tiến Đức 03/10/2008 0143892048   

9 Kim Linh Giang 28/06/2008 0117774716   

10 Đinh Trọng Đức Hiếu 31/08/2008 0139294325   

11 Nguyễn Hoàng Đức Hiếu 09/05/2008 0117970231   

12 Hoàng Minh  Hồng 09/10/2008 0118011745   

13 Phùng Khánh Huyền 28/10/2008 0140887130   

14 Dương Tuấn Hưng 15/09/2008 0117781970   

15 Hoàng Bảo  Hương 27/12/2008 0117064763   

16 Đặng Trung  Kiên 22/09/2008 0140064402   

17 Nguyễn Trí  Kiên 06/01/2008 0150690730   

18 Nguyễn Việt  Khánh 05/02/2008 0118135506   

19 Hoàng Đăng  Khôi 01/04/2008 0118133845   

20 Nguyễn Xuân Khuê 07/09/2008 0138433279   

21 Đặng Diệu Linh 13/07/2008 0118045002   

22 Nguyễn Hà Gia Linh 12/09/2008 0150446467   

23 Vương Gia Linh 04/03/2008 0117748834   

24 Vũ Đoàn Tuệ  Linh 26/06/2008 0143891951   

25 Nguyễn Phương  Linh 26/08/2008 0117914271   

26 Ngô Hoàng  Linh 19/11/2008 0117754903   



SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI  

TRƯỜNG THPT PHÙNG KHẮC KHOAN  
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STT Họ và tên Ngày sinh 
 

Mã học sinh Ghi chú 

27 Đàm Gia  Lộc 06/07/2008 0150457946   

28 Nguyễn Thị Xuân Mai 04/08/2008 0118428093   

29 Nguyễn Đức Minh 31/03/2008 1238944668   

30 Nguyễn Trà My 05/04/2008 0140887141   

31 Nguyễn Doãn Hoàng  Nam 07/09/2007 0148595174   

32 Phạm Thảo  Nguyên 06/01/2008 0118135304   

33 Đào Hoàng Yến Nhi 04/10/2008 0152442941   

34 Bùi Trọng  Phúc 15/09/2008 0141878844   

35 Đỗ Thu Phương 02/08/2008 0134702033   

36 Nguyễn Tuấn  Tú 29/01/2008 0118135289   

37 Lê Ngọc   Tú 08/02/2008     

38 Nguyễn Trọng Hoàng Tùng 08/04/2008 0131640301   

39 Lê Thanh  Thảo 26/12/2008 0118199468   

40 Phạm Phương  Thảo 18/11/2008 0141671723   

41 Ngô Thu  Thủy 18/03/2008 0148696503   

42 Vũ Anh  Thư 31/01/2008 0117913571   

43 Nguyễn Quỳnh Trang 03/12/2008 0141671746   

44 Trần Đức Việt 31/08/2008 0117778309   

45 Hoàng Nguyễn Hà Vy 27/11/2007 0142940012   

46 Dương Ngọc  Yến 24/03/2008 0143957122  

      

Mã QR Code Zalo GVCN 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Hà Nội, ngày 17 tháng 07 năm 2023 
  HIỆU TRƯỞNG 
    

    

    

  Thiều Trần Trung 

 


